
 
 

Supplementary-Grade3-WS7 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 3 

PHIẾU SỐ 07 
ĐÁP ÁN 

I. Look at the picture then complete the sentences. (Nhìn tranh và hoàn thành câu)  

1. That is a pen. 

2. This is my eraser. 

3. What’s that? – It’s a pencil.  

4. These are Tom’s rulers.  

5. My classroom is big. 

6. I like playing badminton. 

II. Odd one out. (Chọn từ khác loại) 

1. B.  

2. A.  

3. D.  

4. C.   

5. D.   

6. A.  

 

III. Read and Match. (Đọc và nối câu cho đúng nghĩa) 

1. D 

2. F 

3. A 

4. B 

5. C 

6. E 

 

IV. Read and circle the correct answer. (Đọc và khoanh vào đáp án đúng) 

1. A.  

2. C.  

3. A.  

4. C.   

5. C.   

6. A.  

 

V. Read and complete. (Đọc và điền từ cho sẵn vào chỗ trống) 

1. is 

2. are 

3. house 

4. living room 

5. and 

6. two 

7. bedrooms 

8. small

 

---- The end ---- 

 


